Mẫu số 04

	Cơ quan, đơn vị……….             
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                                                                                       
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021
	STT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
công tác
	Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
	Ghi chú

	
	
	
	Hoàn thành
xuất sắc
nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành
nhiệm vụ

	Không hoàn thành nhiệm
vụ
	

	I. Cán bộ:
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	II. Công chức:
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	III. Viên chức
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]IV. Những người hoạt động không chuyên trách (Phường)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	V. Hợp đồng theo Nghị định 68
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Công tác viên Đội quản lý trật tự đô thị
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	




  
                               ………….., ngày…………. tháng…….. năm……….
                              Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
                                  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)











			Mẫu số 05

Cơ quan, đơn vị……….             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                
                             	                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

	STT
	Loại
	Tổng số
	Tổng số được đánh giá
	Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Hoàn thành
xuất sắc
nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm
vụ
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Cán bộ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công chức
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Viên chức
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Những người hoạt động không chuyên trách (Phường)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hợp đồng theo Nghị định 68
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác viên Đội quản lý trật tự đô thị
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: 
(3): số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực tế của đơn vị 
(4): số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá.
(9): lý do số lượng cán bộ, công chức, viên chức không được đánh giá.

                                   ………….., ngày…………. tháng…….. năm……….
                              Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
                                  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

















Mẫu số 6
	Cơ quan, đơn vị……….             
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                                                                                       
PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO NĂM 2020

	STT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
công tác
	Ưu điểm
	Khuyết điểm
	Tự đề xuất
	Đơn vị đề xuất

	
	
	
	
	
	
	Hoàn thành
xuất sắc
nhiệm vụ
	Hoàn thành
tốt
nhiệm vụ
	Hoàn thành
nhiệm vụ

	Không hoàn thành nhiệm
vụ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	






                                   ………….., ngày…………. tháng…….. năm……….
                              Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
                                  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

























Biểu số: 0205.N/BNV-CBCCVC
	Cơ quan, đơn vị……….             
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
Năm: 2020
Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số
	Số lượng cán bộ
	Số lượng công chức
	Số lượng viên chức

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	01
	
	
	
	

	Phân loại theo kết quả đánh giá, phân loại
	
	
	
	
	

	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	02
	
	
	
	

	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	03
	
	
	
	

	- Hoàn thành nhiệm vụ
	04
	
	
	
	

	- Không hoàn thành nhiệm vụ
	05
	
	
	
	



	
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	…….ngày... tháng...năm... 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Biểu số 0205.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại
1. Khái niệm, phương pháp tính
Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại căn cứ theo Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại là tổng số cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện công tác đánh giá, phân loại theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
2. Cách ghi biểu
Cột 1: Ghi tổng số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại tương ứng với các dòng của cột A
Cột 2: Ghi số cán bộ được đánh giá, phân loại tương ứng với các dòng của cột A
Cột 3: Ghi số công chức được đánh giá, phân loại tương ứng với các dòng của cột A
Cột 4: Ghi số viên chức được đánh giá, phân loại tương ứng với các dòng của cột A
3. Nguồn số liệu
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp ở địa phương (bao gồm cả khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương).
						
		4
		


